
BÀI ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ 1 - MÔN TOÁN LỚP 2 

 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

 

Câu 1. Số liền sau của số 39 là: 

A. 38 B. 40  

C. 41 D. 30 

Câu 2. Tổng của 27 + 45 là: 

A. 62 B. 72  

C. 73 D. 63 

Câu 3. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

A. 4 giờ 30 phút 

B. 5 giờ 30 phút 

C. 6 giờ 20 phút 

D. 4 giờ 6 phút 

 

Câu 4. Trong các số: 15, 62, 8, 49. Số lớn nhất là: 

A. 15 B. 8  

C. 49 D. 62 

Câu 5. Tháng nào trong năm có 28 hoặc 29 ngày? 

A. Tháng 1 B. Tháng 2  

C. Tháng 12 D. Tháng 9 

Câu 6. Bác Năm nuôi 65 con gà, bác đã bán đi 28 con. Hỏi bác Năm còn lại bao 

nhiêu con gà? 

A. 37 con B. 47 con  

C. 93 con D. 38 con 

PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

36 + 25 

  .......... 

  .......... 

58 + 22 

  .......... 

  .......... 

83 - 39 

  .......... 

  .......... 

90 - 45 

  .......... 

  .......... 

  ..........                         ..........                          ..........                         .......... 

 

 

  

  

  

  
 



Câu 8. (1 điểm) Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 45 kg + 18 kg = ............ kg c) 15 l + 8 l - 10 l = l 

b) 72 dm - 26 dm = ............dm d) Bao gạo nặng 50 ............ 

Câu 9. (1,5 điểm) Quan sát tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi: 
 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

a) Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ mấy? 

 

b) Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? (Ngày QĐND Việt Nam) 

 

c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày Chủ Nhật? 

 
 

Câu 10. (1,5 điểm) Hình bên có: 

 

- Có ....... hình tam giác. 

 

- Có ....... hình tứ giác. 

Câu 11. (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm và đoạn thẳng CD dài 3 cm. 
 


